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Đơn vị: đồng

STT Danh mục dịch vụ Mức giá

Danh mục dịch vụ khám bệnh do Quỹ BHYT thanh toán

1 Giá Khám bệnh 39.800

2

Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với

trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám,

chữa bệnh).

200.000

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 109/NQ-HĐND 

ngày 04 tháng 12 năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình)

 GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

 TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH NINH BÌNH

Phụ lục 5

I. GIÁ DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, HỘI CHẨN 
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STT Các loại dịch vụ Mức giá

1 Ngày giường bệnh Nội khoa:

1.1

Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư,

Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Nhi, Tiêu hoá, Thận học; Nội

tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens

Jonhson/ Lyell)

245.000

   Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.

II. GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH 

Đơn vị: đồng
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Đơn vị: đồng

STT Mã tương đương
Tên danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

1 18.0016.0001
Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng

thận, bàng quang, tiền liệt tuyến)

Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng

quang, tiền liệt tuyến)
                         58.600 

2 18.0015.0001
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận,

bàng quang)
Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang)                          58.600 

3 18.0019.0001
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại

tràng)
Siêu âm ống tiêu hóa (dạ dày, ruột non, đại tràng)                          58.600 

4 18.0018.0001 Siêu âm tử cung phần phụ Siêu âm tử cung phần phụ                          58.600 

5 18.0017.0003 Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng Siêu âm tiền liệt tuyến qua trực tràng                        195.600 

6 18.0123.0010 Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn Chụp X-quang đỉnh phổi ưỡn [≤ 24x30 cm, 1 tư thế]                          58.300  Áp dụng cho 01 vị trí 

7 18.0067.0010 Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng [≤ 24x30 cm, 1 tư thế]                          58.300  Áp dụng cho 01 vị trí 

8 18.0090.0011
Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng

hoặc chếch

Chụp X-quang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch

[≤ 24x30 cm, 2 tư thế]
                         64.300  Áp dụng cho 01 vị trí 

9 18.0091.0011
Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng

nghiêng

Chụp X-quang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng [≤

24x30 cm, 2 tư thế]
                         64.300  Áp dụng cho 01 vị trí 

10 01.0065.0071 Bóp bóng ambu qua mặt nạ Bóp bóng ambu qua mặt nạ                        248.500 

11 01.0158.0074 Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản                        532.500 
 Bao gồm cả bóng dùng nhiều 

lần. 

12 01.0216.0103 Đặt ống thông dạ dày Đặt ống thông dạ dày                        101.800 

13 02.0150.0114 Hút đờm hầu họng Hút đờm hầu họng                          14.100 

14 01.0160.0210 Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang                        101.800 

15 01.0221.0211 Thụt tháo Thụt tháo                          92.400 

16 17.0026.0220 Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống Điều trị bằng máy kéo giãn cột sống                          50.800 

17 17.0007.0234 Điều trị bằng các dòng điện xung Điều trị bằng các dòng điện xung                          44.900 

18 17.0160.0245 Điều trị bằng laser công suất thấp nội mạch Điều trị bằng laser công suất thấp nội mạch                          58.400 

19 17.0008.0253 Điều trị bằng siêu âm Điều trị bằng siêu âm                          48.700 

III. GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
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STT Mã tương đương
Tên danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

20 17.0053.0267 Tập vận động có trợ giúp Tập vận động có trợ giúp                          59.300 

21 17.0071.0270 Tập với xe đạp tập Tập với xe đạp tập                          14.700 

22 01.0086.0898 Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) Khí dung thuốc cấp cứu (một lần)                          27.500 
 Chưa bao gồm thuốc khí 

dung. 

23 22.0021.1219 Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu) Co cục máu đông (tên khác: Co cục máu)                          16.000 

24 22.0020.1347 Thời gian máu chảy phương pháp Ivy Thời gian máu chảy phương pháp Ivy                          52.100 

25 22.0019.1348 Thời gian máu chảy phương pháp Duke Thời gian máu chảy phương pháp Duke                          13.600 

26 22.0122.1367

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ

thống tự động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản

tự động)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi bằng hệ thống tự

động hoàn toàn (có nhuộm tiêu bản tự động)
                       114.300 

 Cho tất cả các thông số. Áp 

dụng trong trường hợp thực 

hiện xét nghiệm bằng hệ thống 

2 máy gồm máy đếm tự động 

được kết nối với máy kéo lam 

kính tự động. 

27 22.0119.1368
Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương

pháp thủ công)

Phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng phương pháp thủ

công)
                         39.700 

28 22.0121.1369
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng

máy đếm laser)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm

laser)
                         49.700 

29 22.0120.1370
Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng

máy đếm tổng trở)

Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng

trở)
                         43.500 

30 23.0029.1473 Định lượng Canxi toàn phần [Máu] Định lượng Canxi toàn phần [Máu]                          13.400 

31 23.0026.1493 Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu]                          22.400 

 Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; 

Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy được. 

32 23.0027.1493 Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu]                          22.400 

 Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; 

Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy được. 
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STT Mã tương đương
Tên danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

33 23.0025.1493 Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu]                          22.400 

 Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; 

Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy được. 

34 23.0019.1493 Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu]                          22.400 

 Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; 

Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy được. 

35 23.0020.1493 Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu]                          22.400 

 Không thanh toán đối với các  

xét nghiệm Bilirubin gián tiếp; 

Tỷ lệ A/G là những xét 

nghiệm có thể ngoại suy được. 

36 23.0003.1494 Định lượng Acid Uric [Máu] Định lượng Acid Uric [Máu]                          22.400  Mỗi chất 

37 23.0007.1494 Định lượng Albumin [Máu] Định lượng Albumin [Máu]                          22.400  Mỗi chất 

38 23.0051.1494 Định lượng Creatinin (máu) Định lượng Creatinin (máu)                          22.400  Mỗi chất 

39 23.0075.1494 Định lượng Glucose [Máu] Định lượng Glucose [Máu]                          22.400  Mỗi chất 

40 23.0133.1494 Định lượng Protein toàn phần [Máu] Định lượng Protein toàn phần [Máu]                          22.400  Mỗi chất 

41 23.0166.1494 Định lượng Urê máu [Máu] Định lượng Urê máu [Máu]                          22.400  Mỗi chất 

42 23.0041.1506 Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) Định lượng Cholesterol toàn phần (máu)                          28.000 

43 23.0084.1506
Định lượng HDL-C (High density

lipoprotein Cholesterol) [Máu]

Định lượng HDL-C (High density lipoprotein

Cholesterol) [Máu]
                         28.000 

44 23.0112.1506
Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein

Cholesterol) [Máu]

Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein

Cholesterol) [Máu]
                         28.000 

45 23.0158.1506 Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] Định lượng Triglycerid (máu) [Máu]                          28.000 

46 23.0077.1518
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl

Transferase) [Máu]
Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu]                          20.000 

47 23.0083.1523 Định lượng HbA1c [Máu] Định lượng HbA1c [Máu]                        105.300 

48 23.0194.1589 Định tính Morphin (test nhanh) [niệu] Định tính Morphin (test nhanh) [niệu]                          44.800 

49 06.0073.1589
Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước

tiểu
Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu                          44.800 
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STT Mã tương đương
Tên danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

50 23.0206.1596
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự

động)
Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động)                          28.600 

51 24.0144.1621 HCV Ab test nhanh HCV Ab test nhanh                          58.600 

52 24.0108.1720 Virus test nhanh Virus test nhanh                        261.000 

53 06.0038.1777 Đo điện não vi tính Đo điện não vi tính                          75.200 

54 01.0002.1778 Ghi điện tim cấp cứu tại giường Ghi điện tim cấp cứu tại giường                          39.900 

55 02.0085.1778 Điện tim thường Điện tim thường                          39.900 

56 06.0040.1799 Đo lưu huyết não Đo lưu huyết não                          50.500 

57 06.0018.1808 Trắc nghiệm RAVEN Trắc nghiệm RAVEN                          30.600 

58 06.0010.1809 Thang đánh giá lo âu - Hamilton Thang đánh giá lo âu - Hamilton                          25.600 

59 06.0009.1809 Thang đánh giá lo âu - Zung Thang đánh giá lo âu - Zung                          25.600 

60 06.0001.1809 Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI)                          25.600 

61 06.0002.1809 Thang đánh giá trầm cảm Hamilton Thang đánh giá trầm cảm Hamilton                          25.600 

62 06.0031.1809 Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI)                          25.600 

63 06.0030.1810
Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng

ngoại (EPI)
Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI)                          35.600 

64 06.0026.1810 Thang đánh giá nhân cách (MMPI) Thang đánh giá nhân cách (MMPI)                          35.600 

65 06.0003.1813
Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ

- 9)
Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9)                          35.600 

66 06.0004.1813 Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em                          35.600 

67 06.0006.1813 Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS)                          35.600 

68 06.0021.1813 Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS) Thang đánh giá trí nhớ Wechsler (WMS)                          35.600 

69 06.0014.1814 Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL)                          40.600 
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STT Mã tương đương
Tên danh mục kỹ thuật theo 

Thông tư 23/2024/TT-BYT
Tên dịch vụ phê duyệt giá Mức giá Ghi chú

70 06.0013.1814 Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS)                          40.600 

71 06.0011.1814
Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em

(DENVER II)
Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II)                          40.600 

72 06.0012.1814
Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30

tháng (CHAT)
Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT)                          40.600 

73 06.0019.1814 Trắc nghiệm WAIS Trắc nghiệm WAIS                          40.600 

74 06.0020.1814 Trắc nghiệm WICS Trắc nghiệm WICS                          40.600 

Tổng: 74 DVKT
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